KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2019 LỨA TUỔI MGL A2 (5 – 6 TUỔI)
	Hoạt động
	Thời gian
	Mục tiêu

	
	Tuần I

(1-5/4//2019)

GV: Ng. Thị Tâm
	Tuần II

(8-12/4/2019)

GV: Bùi Thị Thơm
	Tuần III

(15-19/4/2019)

GV: Ng. Thị Tâm
	Tuần IV

(22-26/4/2019)

GV: Bùi Thị Thơm
	

	Trò chuyện –

đón trẻ
	- Cô đón trẻ: quan tâm đên sức khoẻ của trẻ; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Điểm danh những bạn chưa đến lớp.

- Cho trẻ xem băng hình và trò chuyện về các nguồn nước, các trạng thái của nước, đặc điểm, lợi ích của nước; về một số loại quả làm sinh tố, một số loại nước sinh tố hoa quả; trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên; về một số luật lệ an toàn giao thông khi tham gia giao thông trong mùa hè. Trò chuyện về những nơi có nước gây nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần như: ao, hồ, bể chứa nước... (MT19) Trò chuyện về Bác Hồ và những nơi gắn với hoạt động của Bác. (MT89). Trò chuyện về một vài nét đặc trưng của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương đất nước. (MT41)
- Giáo dục trẻ biết yêu những cảnh đẹp của quê hương đất nước và thực hiện một số quy định nơi công cộng về an toàn . (MT22,23)
- Sưu tầm tranh ảnh về các nguồn nước, lợi ích của nước; quy trình pha nước cam; về một số hiện tượng tự nhiên. 

- Chơi các trò chơi: Lạy trời mưa xuống, gieo hạt…; tô màu tranh quy trình pha một số nước quả; nghe các bài hát về nước và các hiện tượng tự nhiên trong đời sống con người.
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	Thể dục sáng


	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Dụng cụ tập: Gậy thể dục.

+ Hô hấp: Gà gáy,Thổi nơ.        +  Tay: Đưa trước, lên cao, Cuộn len

+ Bụng: Quay người sang 2 bên. 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục

+ Bật: Chân sáo, Chụm tách
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LQVH:

Dạy thơ: Cầu vồng.
(MT62)
	ÂM NHẠC:

- Dạy hát: Giọt mưa xinh.
- NH: Mưa rơi – Dân ca Xá
- TC: Tai ai tinh.

MT103
	LQVH:

Dạy truyện: Cô con út của ông Mặt trời
(MT 58).
	ÂM NHẠC:

- Dạy hát: Giọt mưa và em bé.
- Nghe hát: Chú bộ đội và cơn mưa..

- TC: Hãy gõ đúng tiết tấu..
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	Thứ 3
	LQVT:

Nhận biết ý nghĩa các con số.
(MT49)
	LQVT;

Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo.
(MT 53)

	LQVT:

Ôn nhận biết, pb khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật.
(MT54)
	LQVT;

Xác định vị trí của đồ vật so với đối tượng khác.
(MT55)
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	Thứ 4
	KPXH:

Sự kì diệu của nước
(MT29)
	KPXH:

Vai trò của nước với con người.
(MT26)
	KPXH:

Một số HTTN trong mùa hè.
	KPXH:

Du lịch mùa hè.

(MT40)
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	Thứ 5
	LQCC:

Tập tô g, y
	LQCC:

- Làm quen v, r
	LQCC:

Tập tô v, r.
	LQCC:

- Trò chơi g, y, v, r.
	

	
	Thứ 6
	TẠO HÌNH:

Vẽ hiện tượng tự nhiên bé thích.
	GDTC:

Nhảy tách và khép chân qua 7 ô.

TC: Bánh xe kì diệu.
	TẠO HÌNH:
Xé dán mưa.
(Trang 24)
	GDTC:
Bật qua liên tục 4-5 vòng.

TC: Chuyền bóng qua đầu.
	

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐ có chủ đích:

- Q/s bầu trời.
- HĐ khu KP

· Giải câu đố, đọc đồng dao HTTN.
- HĐ khu VH
- HĐTT: Giao lưu thể thao “Đá bóng” với lớp A1

* Trò chơi:

 -TC: Lộn cầu vồng..

- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh.

· TCVĐ: Thả đỉa b aba.
	*HĐ có chủ đích:

- Quan sát sự bốc hơi của nước
- HĐ khu TH
- TN: Sự tan của đường trong nước.
- HĐ khu KP
- HĐTT: Giao lưu một số TC dân gian với lớp A1 
* Trò chơi:

- TC: Gánh nước.

-TC:Bánh xe kì diệu.
- TC: nhảy bao bố.
	*HĐ có chủ đích:

- Q/s: Ánh sáng mặt trời.
- HĐ khu KP

- HĐ khu VH..

- Vẽ theo ý thích trên sân.

- HĐTT: Giao lưu nghệ thuật với lớp A1
* Trò chơi:

- TCVĐ: Cầu vồng nhiều màu.
- TCVĐ:  Xin lửa.
- TCVĐ : Lộn cầu vồng.


	*HĐ có chủ đích:

- Q/s thời tiết. 
- HĐ khu TH

- Q/s vườn hoa.

- HĐ khu KP

- HĐTT: Giao lưu một số TCVĐ với lớp A1
* Trò chơi:

- TCVĐ:  Ai nhanh nhất. 

· TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
	

	
	Chơi theo ý thích:  Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Làm thí nghiệm : Nước leo dốc, vật chìm nổi, nước đổi màu (T1). Pha nước cam, chanh, làm sinh tố hoa quả, quả ướp đường (T2). Xây dựng công viên nước (T3). Tô và đồ chữ, Gạch chân các chữ đã học trog bài thơ (T4)

* Góc phân vai:

- Gia đình: Chăm sóc em bé; Gia đình chuẩn bị đi nghỉ hè.

- Bán hàng: Bán đồ các loại nước uống: nước có ga, nước ép hoa quả…; Bán các loại quả; Bán đồ dùng đi trời mưa, trời nắng, nước giải khát,…; Bán các loại nước giải khát. Áo bơi, kính bơi, phao bơi…

- Nội trợ: Chế biến món nem cuốn, món trứng rán; Pha nước cam, chanh, làm sinh tố hoa quả, quả ướp đường. Chuẩn bị: Các loại quả như cam, chanh, đườn, dụng cụ vắt, cốc, thìa, đĩa….Xếp quy trình pha nước quả, cách vắt cam, chanh…; Xếp quy trình và làm món quả chín ướp đường, pha nước cam; Xếp quy trình và làm món salad rau củ.

* Góc học tập: Tìm chữ cái v, r có trong từ. Nối chữ cái in thường. Tạo nhóm con vật có số lượng tương ứng chữ số; Tìm chữ cái g, y, v, r có trong từ, tìm các chữ cái còn thiếu trong từ, tô màu, in chữ số…;Sao chép chữ cái đã học.Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng viêt.
* Góc xây dựng: Xây Hồ Sài Đồng; Xây dựng công viên nước: chuẩn bị: Sỏi, hàng rào, hoa nhựa, đu quay đại, cầu trượt, cầu trượt ống…; Bãi biển Sầm Sơn: chuẩn bị sỏi, hàng rào, hoa nhựa, cây dừa…

* Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán các trang phục phù hợp thời tiết; Làm ô, ghế nằm….

* Góc văn học: Làm rối, tô màu tranh minh hoạ truyện: Nàng tiên bóng đêm, gotij nước tí xíu; Tô màu tranh, làm rối, kể truyện theo tranh, đóng kịch, diễn rối; vẽ to màu tranh minh hoạ truyện, thơ, đóng kịch, diễn rối, đọc thơ…

* Góc âm nhạc:Trang trí mũ, áo góc âm nhạc, biểu diễn các bài hát trong chủ điểm.
MT 7, 75, 111
	7
75

111


	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành:  mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn, nhặt thức ăn rơi vào đĩa. Rửa tay, lau mặt trước khi ăn . Xúc miệng nước muối sau ăn.
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc nhở trẻ đầu tóc gọn gàng,  biết chủ động nhờ cô buộc tóc.
	

	Hoạt động chiều
	- Dạy hát: Con chuồn chuồn 
-  Làm  BLQVT: Trang 11
- Luyện tập phát âm: Bài 8.(BLQCC)
- Dạy VĐ: Chạy nhấc cao đùi. Chạy chậm 100m.
	- Kể truyện: Sơn Tinh – Thủy Tinh.
- Dạy trẻ KNS: Hút thuốc co hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
-  Luyện tập phát âm: Bài 11(BLQCC)
- Dạy trẻ: Vẽ tranh bảo vệ môi trường.
	-  Dạy VĐMH: Trời nắng, trời mưa.

-  Làm  BLQVT: Trang 23
- Làm BLQCC: Bài 12
- Dạy VĐ: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế.
	- Kể truyện: Giọt nước tý xíu.

- Kể cho trẻ nghe, cho trẻ hát, độc thơ nói về Bác Hồ. (MT90)
- Làm BLQCC: Bài 14.
- Dạy trẻ: Vẽ về biển.
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	Thứ 6 hàng tuần: biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	
	· Tham gia các môn năng khiếu

· Chơi theo ý thích.
	

	Chủ đề/ sự kiện
	Sự kỳ diệu của nước
	Vai trò của nước với con người
	Một số HTTN  trong mùa hè.
	Du lịch mùa hè
	

	Đánh giá KQ

 thực hiện
	1.Mục tiêu, nội dung:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
2. Chuẩn bị: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

3. Tổ chức các hoạt động…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Kỹ năng trẻ: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Đánh giá trẻ:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	Đánh giá của BGH
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
	


